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Thanh Hoá, ngày        tháng     năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học  

phổ thôngnăm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số 06/2023/TT-

BGDĐT ngày 24/3/2023 và Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi);  

Căn cứ Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2024;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1110/TTr-SGDĐT ngày 05/4/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:  

1. Ngày thi, lịch thi  

1.1. Ngày thi  

26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024.  

1.2. Lịch thi  

Thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 
1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024.  
   

  2. Bài thi, đăng ký bài thi, hình thức thi 

2.1. Bài thi 

Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 
(Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và 

Tiếng Hàn); 01 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành 
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phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) gồm 
các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học 

chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông (THPT), hoặc các môn 
thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường 

xuyên (GDTX) cấp THPT. 

2.2. Đăng ký bài thi 

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:  

+ Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (bao gồm 

thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trong năm tổ chức 
kỳ thi; thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT nhưng 
chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm 

trước) phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 
và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại 

ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường. 

+ Đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (bao gồm thí sinh đã 

học xong chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; thí sinh đã học 
xong chương trình GDTX cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi 

nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước) phải dự thi 03 bài thi, gồm 02 
bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh có 

thể đăng ký dự thi (ĐKDT) thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. 

- Thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp trung 

cấp được ĐKDT các bài thi độc lập; đối với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng 
ký 01 bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.  

2.3. Hình thức thi 

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc 
nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo 

hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận). 

3. Đối tượng, điều kiện, đăng ký dự thi 

- Thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13 Qui chế thi và Công văn số 
1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024. 

- Thời hạn ĐKDT: Từ ngày 02/5/2024 đến 17h00 ngày 10/5/2024. 

+ Sau khi kết thúc thời hạn ĐKDT, thí sinh không được thay đổi các thông 

tin về bài thi/môn thi đã đăng ký; 

+ Trong thời hạn ĐKDT, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh 

ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng 
theo quy định để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ. 

4. Hội đồng thi  

- Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế thi và Công văn số 
1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024. 
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- Tại tỉnh tổ chức 01 Hội đồng thi (HĐT) do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì 
(gọi là HĐT Sở GDĐT Thanh Hóa), gồm 78 Điểm thi (chi tiết tại Phụ lục) đặt tại 

các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp học 
cao nhất là THPT, đảm bảo thuận tiện cho thí sinh; mỗi huyện, thị xã, thành phố 

có ít nhất 01 Điểm thi. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập HĐT 

và các Ban của HĐT gồm: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và 
Bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài thi tự luận; Ban Chấm thi tự 

luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo 
bài thi trắc nghiệm. 

5. In sao, vận chuyển, bàn giao đề thi cho các Điểm thi 

- Thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Quy chế thi và Công văn 
số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024. 

- Ban in sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly theo 03 
vòng độc lập từ khi bắt đầu tổ chức mở niêm phong túi đề thi gốc và bắt đầu in 

sao đến khi thi thi xong môn cuối cùng; được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời 
gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy 

định. Công an kiểm tra xác nhận điều kiện an ninh, an toàn và niêm phong cổng 
kết nối các phương tiện, thiết bị cần thiết tại khu vực in sao đề thi trước khi Ban 

in sao triển khai công việc. 

- Giao nhận đề thi cho các Điểm thi: thực hiện theo nguyên tắc bàn giao 

tay ba tại khu vực in sao đề thi giữa Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyển và Bàn 
giao đề thi và Trưởng Điểm thi (có biên bản bàn giao cụ thể). Việc vận chuyển 
đề thi đến các Điểm thi đảm bảo theo Khoản 3, Điều 18 của Quy chế thi. 

6. Coi thi 

- Thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi và Công văn số 

1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác coi thi, 

tổ chức coi thi theo đúng lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Việc vận chuyển, bàn giao bài thi, hồ sơ thi từ Điểm thi về HĐT phải 

được thực hiện ngay sau buổi thi cuối cùng của Kỳ thi và phải luôn có công an 
áp tải, bảo vệ. Các Điểm thi xa trung tâm thành phố Thanh Hóa (các huyện: 

Mường Lát, Quan Sơn và Quan Hóa) xây dựng phương án phù hợp, chủ động để 
nạp bài thi theo quy định; trường hợp bất khả kháng báo cáo Chủ tịch HĐT 

quyết định.  

+ Bài thi tự luận: Trưởng Điểm thi bàn giao cho Ban làm phách bài thi tự 

luận tại khu vực Tầng 1 Nhà B, Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc bàn giao có Biên 
bản giao nhận, xác nhận của Trưởng Điểm thi, đại diện lãnh đạo Ban Làm phách 
bài thi tự luận, đại diện lãnh đạo Ban Thư ký HĐT. Bài thi sau khi bàn giao phải 

có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. 
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+ Bài thi trắc nghiệm: Trưởng Điểm thi bàn giao cho Ban Chấm thi trắc 
nghiệm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá 

(số 04 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). Việc bàn giao có Biên 
bản giao nhận, xác nhận của Trưởng Điểm thi, đại diện lãnh đạo Ban Chấm thi 

trắc nghiệm, đại diện lãnh đạo Ban Thư ký HĐT. Bài thi sau khi bàn giao phải 
có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày. 

+ Hồ sơ thi của các Điểm thi: Trưởng Điểm thi bàn giao cho Ban Thư ký 
HĐT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá (Số 

04 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).   

7. Chấm thi, phúc khảo 

- Thực hiện theo quy định tại chương VI, chương VII Quy chế thi và Công 

văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về làm 

phách bài thi tự luận, công tác tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo bài thi.    

7.1. Làm phách bài thi tự luận 

- Thực hiện làm phách 01 vòng; Ban Làm phách bài thi tự luận được cách 
ly triệt để, có công an bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc bảo đảm 

an ninh, an toàn, bảo mật tuyệt đối (từ lúc bắt đầu làm phách cho đến khi hoàn 
thành chấm bài thi tự luận).  

- Nhân lực: đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ làm phách theo quy định. 

- Địa điểm: khu vực Tầng 1 nhà B, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Thời gian: Từ 17h00, ngày 28/6/2024 đến khi chấm xong bài thi tự luận. 

7.2. Chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) 

- Nhân lực: đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ chấm thi theo quy định. 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh 
Hoá (số 04 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). Bố trí khu  vực 

chấm bài thi tự luận và khu vực chấm bài thi trắc nghiệm riêng biệt.  

Đối với chấm thi tự luận, bố trí mỗi tổ chấm thi làm việc tại một 

phòng/khu vực riêng biệt; bố trí Thư ký HĐT thực hiện nhiệm vụ tại Ban Chấm 
thi tự luận làm việc tại phòng/khu vực riêng biệt, độc lập với các phòng/khu vực 

chấm thi. 

- Hoàn thành chậm nhất 17h00 ngày 14/7/2024.  

- Công bố kết quả: 8h00, ngày 17/7/2024. 

7.3. Phúc khảo 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh 
Hoá (số 04 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). Bố trí khu vực chấm 

bài thi phúc khảo tự luận và khu vực chấm bài thi phúc khảo trắc nghiệm riêng biệt.  

- Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2024. 
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8. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông  

- Thực hiện theo quy định tại chương VIII Quy chế thi và Công văn số 

1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024. 

- Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 19/7/2024. 

- Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất 
ngày 09/8/2024. 

9. Thanh tra, kiểm tra 

Căn cứ Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra hiện 

hành để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trình Chủ tịch UBND tỉnh 

quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại tỉnh theo  

Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học, 

đánh giá xếp loại, ôn tập cho học sinh ở các nhà trường. 

- Chỉ đạo, tổ chức ĐKDT, quản lý hồ sơ ĐKDT; chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi. Ban hành các văn bản 
hướng dẫn tổ chức thi, tổ chức coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi (tự 

luận, trắc nghiệm), phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

- Quyết định thành lập và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi, 
các Ban của Hội đồng thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi. 

- Báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi, 
những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thi.  

- Tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh; xét công 
nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh; chỉ đạo tổ chức cấp Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp THPT và Giấy chứng nhận hoàn thành chương 
trình giáo dục phổ thông. 

- Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, giáo 
viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị các cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, kỷ luật theo quy định Quy chế thi và các quy định của pháp luật đối 
với những người tham gia làm công tác thi; lưu trữ hồ sơ của kỳ thi theo quy định.  

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh 
bảo đảm kinh phí tổ chức Kỳ thi.  
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- Tổ chức kiểm tra các điều kiện phục vụ thi: ĐKDT, hồ sơ thi, kiểm tra 
điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ 

cho công tác tổ chức Kỳ thi tại các Điểm thi đảm bảo an toàn, đúng Quy chế thi. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tham mưu, tổ chức Kỳ thi theo 
đúng Quy chế thi và các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; 

triển khai thực hiện Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn và hiệu quả. 

2. Thanh tra tỉnh 

Cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và tham gia công tác thanh tra, 
kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai 
phương án bảo đảm an ninh, an toàn đề thi, bài thi; bảo đảm an ninh trật tự và 

phòng cháy, chữa cháy khu vực in sao đề thi, làm phách bài thi, chấm thi, tổ 
chức coi thi tại các Điểm thi và công tác vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo đúng 

Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện những sơ hở về quy định, quy trình 

tổ chức thi; tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi có biện pháp 
khắc phục, chấn chỉnh. 

 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chỉ đạo các lực lượng địa phương, đơn vị trực thuộc phối hợp với các  

huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT trên địa bàn xây dựng phương án ứng 
phó với những bất thường do thiên tai (bão, lũ lụt, dịch bệnh,…) đảm bảo xử lý các 
tình huống, an toàn cho Kỳ thi. 

5. Sở Tài chính 

Sau khi Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán gửi Sở Tài 
chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền để giao kinh phí thực hiện.  

6. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp 

đảm bảo vệ sinh phòng dịch, sức khỏe các thành viên tham gia Ban In sao đề thi; 
chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến từ xã đến huyện (thị xã, thành phố) 

chuẩn bị các loại vật tư y tế thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời 
các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời 

xử lý các tình huống khi có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các Điểm thi. 

7. Sở Giao thông vận tải 

Xây dựng phương án đảm bảo cung cấp đủ phương tiện giao thông phục 
vụ đi lại cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi và người nhà của thí sinh; đồng 
thời, phối hợp với Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tình 
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trạng tăng giá cước vận tải trái quy định; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng 
phương án giải tỏa các nút giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, 

trong và sau thời gian thi. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp viễn thông xây dựng các 
phương án đảm thông tin liên lạc thông suốt tại các Điểm thi trong suốt thời gian 

diễn ra Kỳ thi; đảm bảo thông tin liên lạc từ Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh với Ban 
Chỉ đạo thi các cấp. 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh 
đảm bảo các điều kiện buồng phòng, tạo điều kiện tối đa cho phụ huynh và học 

sinh có nhu cầu cần lưu trú khi tham gia Kỳ thi; phối hợp với Sở Giáo dục và 
Đào tạo tuyên truyền cho học sinh thực hiện tốt Quy chế thi, ứng xử văn hóa, 

văn minh trong Kỳ thi. 

10. Sở Công thương 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà 
hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho 

các thí sinh và cán bộ coi thi sử dụng dịch vụ ăn, nghỉ, đồng thời ký cam kết với 
chính quyền địa phương không tăng giá, ép giá các dịch vụ trên trong thời gian 

diễn ra Kỳ thi. 

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối 

với mặt hàng thực phẩm nói chung và thực phẩm chế biến nói riêng tại các chợ, 
siêu thị, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm; kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết đối với các mặt hàng 

dịch vụ thiết yếu phục vụ ăn, nghỉ tại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, 
tránh tình trạng tăng giá, ép giá trong thời gian diễn ra Kỳ thi. Xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và các tổ chức kinh doanh điện 

phối hợp với Hội đồng thi: lập phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên 
tục phục vụ các Điểm thi. 

11. Đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa 

Xây dựng phương án ưu tiên cung cấp kịp thời, đầy đủ điện cho HĐT, 

các Điểm thi và đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho các Ban: in 
sao đề thi, làm phách bài thi tự luận và chấm thi.  

  12. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh  

 Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc triển 

khai chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ các địa 
phương bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó 
khăn trong đi lại, nơi ăn, nghỉ tại các điểm tổ chức thi; tuyên truyền, vận động nhà 

dân gần địa điểm thi có đủ điều kiện cho thí sinh ở trọ trong suốt thời gian thi. 
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13. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

Có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh về mục 

đích, yêu cầu, công tác chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2024 để học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân biết, thực hiện. 

14. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội 

Chỉ đạo các thành viên, hội viên phối hợp triển khai công tác tuyên 

truyền, vận động, hỗ trợ ngành Giáo dục tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2024 tại tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả tốt nhất. 

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo thi cấp huyện, thành phần tương tự như Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên để phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trên địa 
bàn theo quy định. 

- Tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi. 
Quan tâm các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh 

khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng sâu, vùng xa và thí sinh 
cư trú tại khu vừa bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh tham dự Kỳ thi; tuyệt đối 

không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn nghỉ trong thời gian 
thi; đồng thời tạo điều kiện về việc đi lại, nơi ăn, ở cho cán bộ giáo viên ở xa 

đến tham gia công tác thi; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh 
để xảy ra tình trạng các nhà nghỉ, nhà hàng lợi dụng để ép khách, tăng giá, không 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Giáo dục 

và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, 
Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Viễn thông Thanh Hóa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                            

- Như Điều 3 Quyết định; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các sở, ngành cấp tỉnh; 
- Hội Khuyến học tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Đầu Thanh Tùng 



PHỤ LỤC: 

 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THI, HỘI ĐỒNG THI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA,  

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 

Stt Điểm thi 
Các đơn vị thuộc  

Điểm thi 

Số lượng 

thí sinh 

của từng 
đơn vị 

Số lượng 

thí sinh của 

Điểm thi 

Số lượng 

phòng 

thi của 

Điểm thi 

Số lượng 

phòng thi có 

thể bố trí tối 

đa tại Điểm thi 

Ghi chú 

1 THPT Đào Duy Từ 

THPT Đào Duy Từ 547 

722 31 37   THPT Đào Duy Anh 45 

TH,THCS&THPT Nobel School 130 

2 THPT Hàm Rồng 
THPT Hàm Rồng 588 

588 25 37 
Chưa tính thí 

sinh tự do Thí sinh tự do (PCCC và khác)   

3 THPT Nguyễn Trãi 
THPT Nguyễn Trãi 394 

509 22 24   
CĐ Công nghiệp Thanh Hóa (A) 115 

4 
THPT chuyên Lam 

Sơn 

THPT chuyên Lam Sơn 382 
557 24 27   

THPT DTNT Tỉnh 175 

5 
THPT Tô Hiến 

Thành 

THPT Tô Hiến Thành 345 

511 22 29   
TC Nghề Thanh, Thiếu niên khuyết 

tật, ĐBKK Thanh Hóa 
54 

CĐ Bách Khoa Việt Nam 112 

6 
TH,THCS&THPT 

Đông Bắc Ga 

TH,THCS&THPT Đông Bắc Ga 207 

670 28 30   THPT Trường Thi 263 

CĐ Công nghiệp Thanh Hóa (B) 200 

7 
THPT Lý Thường 

Kiệt 

THPT Lý Thường Kiệt 228 

395 17 20   

Tiểu học, THCS và THPT 

Vinschool Star City 
24 

TTGDNN - GDTX TPTH 130 

TC Kỹ Nghệ Thanh Hóa 13 
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8 THPT Bỉm Sơn 
THPT Bỉm Sơn 342 

489 21 25   
TC Nghề Bỉm Sơn 147 

9 
THPT Lê Hồng 

Phong 

THPT Lê Hồng Phong 278 
278 12 22 

Chưa tính thí 
sinh tự do Thí sinh tự do    

10 THPT Sầm Sơn 

THPT Sầm Sơn 439 

537 23 30 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX TP Sầm Sơn 98 

Thí sinh tự do   

11 
THPT Nguyễn  Thị 

Lợi 

THPT Nguyễn  Thị Lợi 415 

464 20 24   TC Nghề Thương mại - Du lịch 
Thanh Hóa 

49 

12 THPT Chu Văn An 

THPT Chu Văn An 628 

751 32 39   
CĐ Nông Nghiệp Thanh Hóa (CS2, 
PTNT) 

22 

THPT Nguyễn Huệ 101 

13 THPT Quan Hóa 

THPT Quan Hóa 223 

357 15 22 
Chưa tính thí 

sinh tự do 
THCS&THPT Quan Hóa 127 

TTGDNN-GDTX Quan Hóa 7 

Thí sinh tự do   

14 THPT Quan Sơn 

THPT Quan Sơn 203 

331 14 18 
Chưa tính thí 

sinh tự do THCS&THPT Quan Sơn 128 

Thí sinh tự do   

15 THPT Mường Lát 

THPT Mường Lát 298 

311 13 21 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX Mường Lát 13 

Thí sinh tự do   

16 THPT Bá Thước 
THPT Bá Thước 346 

426 18 28   
TTGDNN-GDTX Bá Thước 80 

17 THPT Hà Văn Mao 
THPT Hà Văn Mao 306 

306 13 24 
Chưa tính thí 

sinh tự do Thí sinh tự do   
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18 
THCS&THPT Bá 

Thước  
THCS&THPT Bá Thước  175 175 8 22   

19 
THPT Cầm Bá 

Thước 

THPT Cầm Bá Thước 400 

431 18 30 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX Thường Xuân 31 

Thí sinh tự do   

20 
THPT Thường 

Xuân 2 
THPT Thường Xuân 2 246 246 11 15   

21 
THPT Thường 

Xuân 3 
THPT Thường Xuân 3 132 132 6 18   

22 THPT Như Xuân 

THPT Như Xuân 300 

522 22 26 
Chưa tính thí 

sinh tự do 
THCS&THPT Như Xuân 171 

GDNN-GDTX Như Xuân 51 

Thí sinh tự do   

23 THPT Như Xuân 2 THPT Như Xuân 2 143 143 6 13   

24 THPT Như Thanh 

THPT Như Thanh 370 

603 26 29 
Chưa tính thí 

sinh tự do 

THCS&THPT Như Thanh 183 

TTGDNN-GDTX Như Thanh (A) 50 

Thí sinh tự do   

25 THPT Như Thanh 2 
THPT Như Thanh 2 208 

343 15 20   
TTGDNN-GDTX Như Thanh (B) 135 

26 THPT Lang Chánh 

THPT Lang Chánh 350 

383 16 26 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX Lang Chánh 33 

Thí sinh tự do   

27 THPT Ngọc Lặc  
THPT Ngọc Lặc  403 

663 28 32   
TC Nghề Miền núi Thanh Hóa (A) 260 

28 
THPT DTNT Ngọc 

Lặc 

THPT DTNT Ngọc Lặc 176 

452 19 22   THPT Bắc Sơn 191 

TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc (A) 85 
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29 THPT Lê lai 

THPT Lê lai 327 

493 21 27 
Chưa tính thí 

sinh tự do 
TC Nghề Miền núi Thanh Hóa (B) 20 

TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc (B) 146 

Thí sinh tự do   

30 
THPT  

Thạch Thành I 

THPT Thạch Thành I 370 

480 20 23 
Chưa tính thí 

sinh tự do TC Nghề Thạch Thành 110 

Thí sinh tự do   

31 
THPT  

Thạch Thành 2 

THPT Thạch Thành 2 273 
525 22 25   

THPT Thạch Thành 4 252 

32 
THPT 

Thạch Thành 3 
THPT Thạch Thành 3 316 316 14 25   

33 THPT Cẩm Thủy 1 

THPT Cẩm Thủy 1 463 

554 24 32 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX Cẩm Thủy 91 

Thí sinh tự do   

34 THPT Cẩm Thủy 2 THPT Cẩm Thủy 2 197 197 9 21   

35 THPT Cẩm Thủy 3 THPT Cẩm Thủy 3 241 241 10 20   

36 THPT Lê Lợi 
THPT Lê Lợi 503 

819 35 37   
TTGDNN-GDTX Thọ Xuân 316 

37 THPT Lê Hoàn 
THPT Lê Hoàn 350 

574 24 30   
THPT Thọ Xuân 4 224 

38 THPT Lam Kinh 
THPT Lam Kinh 326 

326 14 27 
Chưa tính thí 

sinh tự do Thí sinh tự do   

39 THPT Thọ Xuân 5 THPT Thọ Xuân 5 254 254 11 15   

40 THPT Vĩnh Lộc 
THPT Vĩnh Lộc 479 

582 25 27   
TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc 103 

41 
THPT Tống Duy 

Tân 

THPT Tống Duy Tân 235 
235 10 12 

Chưa tính thí 
sinh tự do Thí sinh tự do   
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42 THPT Thiệu Hóa 

THPT Thiệu Hóa 556 

696 29 33 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX Thiệu Hoá  140 

Thí sinh tự do   

43 THPT Lê Văn Hưu 

THPT Lê Văn Hưu 485 

542 23 25   CĐ Nông Nghiệp Thanh Hóa (CS1- 
NL) 

57 

44 
THPT Nguyễn Quán 

Nho 
THPT Nguyễn Quán Nho 306 306 13 23   

45 THPT Triệu Sơn 1 

THPT Triệu Sơn 1 381 

594 25 30 
Chưa tính thí 

sinh tự do Phổ Thông Triệu Sơn 213 

Thí sinh tự do   

46 THPT Triệu Sơn 2 
THPT Triệu Sơn 2 298 

578 25 28   
THPT Triệu sơn 5 280 

47 THPT Triệu Sơn 3 

THPT Triệu Sơn 3 336 

475 20 26   
TTGDNN-GDTX Triệu Sơn (A) 139 

48 THPT Triệu Sơn 4 

THPT Triệu Sơn 4 282 

422 18 27   
TTGDNN-GDTX Triệu Sơn (B) 140 

49 THPT Nông cống 1 

THPT Nông cống 1 456 

556 24 30 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX Nông Cống 100 

Thí sinh tự do   

50 THPT Nông Cống 2 
THPT Nông Cống 2 287 

376 16 21   
THPT Nông Cống 89 

51 THPT Nông Cống 3 THPT Nông Cống 3 359 359 15 27   

52 THPT Nông Cống 4 THPT Nông Cống 4 277 277 12 21   

53 THPT Đông Sơn 1 
THPT Đông Sơn 1 378 

666 28 31   
PT Nguyễn Mộng Tuân 288 
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54 THPT Đông Sơn 2 

THPT Đông Sơn 2 274 

395 17 22 
Chưa tính thí 

sinh tự do TTGDNN-GDTX Đông Sơn 121 

Thí sinh tự do   

55 THPT Hà Trung 
THPT Hà Trung 494 

538 23 30   
TTGDNN-GDTX Hà Trung 44 

56 
THPT Hoàng Lệ 

Kha 

THPT Hoàng Lệ Kha 368 
368 16 28 

Chưa tính thí 
sinh tự do Thí sinh tự do   

57 
THPT Lương Đắc 

Bằng 

THPT Lương Đắc Bằng 541 

855 36 38   
TTGDNN-GDTX Hoằng Hóa 314 

58 THPT Hoằng Hóa 2 
THPT Hoằng Hóa 2 452 

532 23 30   
THPT Hoằng Hóa (B) 80 

59 THPT Hoằng Hóa 3 
THPT Hoằng Hóa 3 409 

669 28 30   
THPT Hoằng Hóa (A) 260 

60 THPT Hoằng Hóa 4 
THPT Hoằng Hóa 4 453 

453 19 35 
Chưa tính thí 

sinh tự do Thí sinh tự do (CSCĐ và khác)   

61 THPT Ba Đình 
THPT Ba Đình 463 

721 31 35   
TC Nghề Nga Sơn 258 

62 
THPT Mai Anh 

Tuấn 

THPT Mai Anh Tuấn 453 
453 19 32 

Chưa tính thí 
sinh tự do Thí sinh tự do   

63 THPT Nga Sơn THPT Nga Sơn 352 352 15 29   

64 THPT Hậu Lộc I 
THPT Hậu Lộc I 460 

460 20 24 
Chưa tính thí 

sinh tự do Thí sinh tự do   

65 THPT Hậu Lộc 2 
THPT Hậu Lộc 2 404 

688 29 31   
THPT Hậu Lộc 3 284 

66 THPT Hậu Lộc 4 
THPT Hậu Lộc 4 461 

583 25 30   
TTGDNN-GDTX Hậu Lộc 122 
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67 
THPT Quảng 

Xương 1 

THPT Quảng Xương 1  553 
809 34 36   

TTGDNN-GDTX Quảng Xương 256 

68 
THPT Quảng 

Xương 2 

THPT Quảng Xương 2 399 
399 17 22 

Chưa tính thí 
sinh tự do 

Thí sinh tự do   

69 
THPT Quảng 

Xương 4 
THPT Quảng Xương 4 502 502 21 25   

70 
THPT Đặng Thai 

Mai 

THPT Đặng Thai Mai 385 

518 22 33   
CĐ KTKT Công Thương 113 

Phân hiệu Thanh Hóa Trường CĐ 

Nghề số 4/BQP 
20 

71 THPT Tĩnh Gia 1 
THPT Tĩnh Gia 1 614 

854 36 46   
CĐ Nghề Nghi Sơn 240 

72 THPT Tĩnh Gia 2 
THPT Tĩnh Gia 2 459 

556 24 30   
TTGDNN-GDTX TX Nghi Sơn 97 

73 THPT Tĩnh Gia 3 THPT Tĩnh Gia 3 528 528 22 41   

74 
THCS&THPT Nghi 

Sơn 
THCS&THPT Nghi Sơn 229 229 10 18   

75 THPT Tĩnh Gia 4 
THPT Tĩnh Gia 4  384 

384 16 25 
Chưa tính thí 

sinh tự do Thí sinh tự do   

76 THPT Yên  Định 1 
THPT Yên  Định 1 693 

693 29 35 
Chưa tính thí 

sinh tự do Thí sinh tự do   

77 THPT Yên Định 2 
THPT Yên Định 2 375 

596 25 30   
TTGDNN-GDTX Yên Định 221 

78 THPT Yên Định 3 
THPT Yên Định 3 281 

440 19 23   
THCS&THPT Thống Nhất 159 

 

 

Danh sách gồm 78 Điểm thi./.   
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